THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON-  TRUNG THU

Thực hiện 4 tuần (Từ ngày 6/9 - 30/9/2022 )
	CĐ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	     THỨ 6

	TUẦN 1
Bé vui Tết trung thu

 (Từ 6-9/9)  
	
	KPXH


	TẠO HÌNH


	TOÁN

	ÂM NHẠC


	TUẦN 2
Lớp học của bé 

(Từ 12-16/9)
	THỂ DỤC


	KPXH


	TẠO HÌNH


	. TOÁN

.
	VĂN HỌC



	TUẦN 3

Trường mầm non thân yêu (Từ 19-23/9)
	THỂ DỤC


	KPXH


	VĂN HỌC


	TOÁN


	ÂM NHẠC



	TUẦN 4

Đồ đùng đồ chơi ở lớp
(Từ 26/9-30/9)


	THỂ DỤC


	KNS


	TẠO HÌNH


	TOÁN
	ÂM NHẠC




                                                                                                                                  PHT                

                                                                                                                                                 Lê Thị Diệc
                                                             THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
 Thực hiện 4 tuần (Từ ngày 3/10 - 28/10/2021 )

	CĐ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	     THỨ 6

	TUẦN 1

Bé tên gì nào
 (Từ 3-7/10)


	THỂ DỤC


	KPXH


	TẠO HÌNH


	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC



	TUẦN 2

Cơ thể của bé
 (Từ 10-14/10)                    
	THỂ DỤC


	KPKH


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	VĂN HỌC



	TUẦN 3

Thực phẩm giúp bé thông minh và khỏe mạnh 

(Từ 17-21/10)                     
	THỂ DỤC


	DDSK


	VĂN HỌC


	TOÁN


	ÂM NHẠC



	TUẦN 4

An toàn của bé.  

  (Từ  24-28/10)           
	THỂ DỤC


	KNS


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	ÂM NHẠC




                                                                                                                                        PHT                


  Lê Thị Diệc

                                                             THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: GiA ĐÌNH 
Thực hiện 5 tuần (Từ ngày 31/10 - 2/12/2022 )

	CĐ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	     THỨ 6

	TUẦN 1

Địa chỉ gia đình bé       
 (Từ  31-4/11)              
	THỂ DỤC


	KPXH


	VĂN HỌC


	TOÁN


	ÂM NHẠC



	TUẦN 2

Gia đình thân yêu của bé            
(Từ 7-11/11)               
	THỂ DỤC


	KPXH


	VĂN HỌC


	TOÁN


	ÂM NHẠC


	TUẦN 3

Ngày hội của cô giáo.       

 (Từ 14-18/11)          
	THỂ DỤC


	KPXH


	TẠO HÌNH


	TOÀN


	VĂN HỌC



	TUẦN 4

Đồ dùng gia đình

 (Từ 21-25/11)         
	THỂ DỤC

	KPKH


	TẠO HÌNH


	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC



	TUẦN 5

Nhu cầu của GĐ  bé    

 (Từ 28/11-2/12).
	THỂ DỤC


	KPKH
	TẠO HÌNH


	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC




                                                                                                                                      PHT                


  Lê Thị Diệc

THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
Thực hiện 4 tuần (Từ ngày 5/12- 30/12/2022 )

	CĐ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	     THỨ 6

	TUẦN 1

Bác sĩ của bé (Từ 5-9/12


	VĂN HỌC


	KPXH


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	ÂM NHẠC



	TUẦN 2
Nghề nghiệp của bố mẹ

(12-16/12)             

	VĂN HỌC


	KPXH


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	VĂN HỌC



	TUẦN 3

Bé yêu chú bộ đội.         

(Từ 19-23/12)
	THỂ DỤC


	KPXH


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	VĂN HỌC



	TUẦN 4
Bé yêu nghề thợ xây

( Từ  26-30/12)
	VĂN HỌC


	KPXH


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	ÂM NHẠC




                                                                                                                                                                      PHT                


  Lê Thị Diệc

THỜI KHÓA BIỂU  CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT- TẾT VÀ MÙA XUÂN

Thực hiện 4 tuần (Từ ngày 9/1- 10/2/2023)

	CĐ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	     THỨ 6

	 TUẦN 1

Quả ngon quanh bé 

(Từ 9-13/1)
	THỂ DỤC


	KPKH


	TẠO HÌNH


	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC



	 TUẦN 2

Ngày tết quê em 

 (Từ 16-20/1)    


	VĂN HỌC


	KPXH


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	ÂM NHẠC



	TUẦN 3
Một số loài hoa
(Từ 30-3/2) 
	THỂ DỤC


	KPKH


	VĂN HỌC


	TOÁN
	ÂM NHẠC



	TUẦN 4
Một số loại rau       

 (Từ 6-10/2
	THỂ DỤC


	KPKH


	TẠO HÌNH
	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC




                                                                                                                                      PHT                


  Lê Thị Diệc

THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT GẦN GỦI
Thực hiện 5 tuần (Từ ngày 13/2- 10/3/2023)

	LV
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	     THỨ 6

	TUẦN 1

Động vật nuôi trong gia đình.   

(Từ 13 – 17/2)
	THỂ DỤC


	KPKH


	TẠO HÌNH

	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC



	TUẦN 2

Động vật sống dưới nước
 (Từ 20-24/2)


	THỂ DỤC


	KPKH


	VĂN HỌC


	TOÁN


	ÂM NHẠC



	  TUẦN 3

  Động vật sống trong rừng
(Từ 27/2-7/3
	VĂN HỌC


	KPKH

	TẠO HÌNH


	TOÁN


	ÂM NHẠC



	TUẦN 4

Ngày hội của bà, của mẹ    
 (Từ 6-10/3)
	THỂ DỤC


	KPXH


	TAO HÌNH


	TOÁN


	VĂN HỌC




                                                                                                                                      PHT                


  Lê Thị Diệc

THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Thực hiện 3 tuần (Từ ngày 1/3- 8/4/2022 )

	THỨ TỰ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	     THỨ 6

	TUẦN 1

Bé với PTGT đường bộ     

(Từ 13-17/3)
	THỂ DỤC


	KPKH


	VĂN HỌC:


	TẠO HÌNH


	ÂM NHẠC



	 TUẦN 2

Bé với PTGT đường thủy  

  (Từ 20-24/3)


	THỂ DỤC


	KPKH


	VĂN HỌC

	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC



	TUẦN 3

Bé với PTGT đường hàng không

(Từ 27-31/3)
	THỂ DỤC


	KPKH


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	VĂN HỌC



	TUẦN 4

Ngày hội bé yêu thể thao   

(Từ  3-7/4)
	THỂ DỤC


	KNS


	VĂN HỌC:


	TOÁN


	ÂM NHẠC




                                                                                                                                                             PHT                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                Lê Thị Diệc
                                                     THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Thực hiện 3 tuần (Từ ngày 10/4- 28/4/2023 )

	THỨ TỰ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	     THỨ 6

	TUẦN 1

Ngày và đêm

 (10-14/4)

 
	VĂN HỌC


	KPKH


	TẠO HÌNH

	TOÁN


	ÂM NHẠC



	TUẦN 2 
Nước có ít gì

(Từ 17-21/4)
	THỂ DỤC


	KPKH


	TẠO HÌNH


	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC



	TUẦN 3

Mùa hè thật vui

 ( Từ 24-28/4)
	VĂN HỌC


	KNS


	TẠO HÌNH


	TOÁN


	ÂM NHẠC




                                                                                                                                                             PHT                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      Lê Thị Diệc
THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ
Thực hiện 3 tuần (Từ ngày 1/5-19/5/2023 )

	THỨ TỰ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	  TUẦN 1

Lễ hội quê em

 ( Từ 1-5/5) 
	THỂ DỤC


	KPXH


	TẠO HÌNH

	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC



	TUÀN 2

Ngày hội ẩm thực                  

( Từ 8-12/5)
	VĂN HỌC :


	DD


	TẠO HÌNH


	VĂN HỌC


	ÂM NHẠC



	TUẦN 3

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi      

 ( Từ 15-19)          
	THỂ DỤC


	KPXH


	VĂN HỌC


	TOÁN


	ÂM NHẠC




                                                                                                                        PHT     
                                                                                                                      Lê Thị Diệc                                                                                                                                                                                                           
